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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

240921-0002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

THU 

 0989602629 23/09/2024 

07:38:11 

24/10/2024 

07:37:59 

23/09/2024 

16:00:13 

   

2 H56.26.24-

240921-0001 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240921-

0243) 

 TRƯƠN

G TUẤN 

KIỆT 

  23/09/2024 

07:38:26 

23/09/2024 

17:00:00 

23/09/2024 

15:55:38 

   

3 H56.26.24-

240923-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

DƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0981233820 23/09/2024 

14:29:40 

24/09/2024 

14:28:59 

24/09/2024 

10:58:42 

   



4 H56.26.24-

240923-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

DƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0981233820 23/09/2024 

14:57:26 

24/09/2024 

14:56:59 

25/09/2024 

16:19:50 

   

5 H56.26.24-

240924-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 KHƯƠN

G THỊ 

LIÊN 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988173059 24/09/2024 

08:56:22 

25/09/2024 

08:56:00 

24/09/2024 

10:58:28 

   

6 H56.26.24-

240923-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

MƯỜI 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0914157801 24/09/2024 

09:10:12 

25/09/2024 

09:09:59 

25/09/2024 

09:39:33 

   

7 H56.26.24-

240924-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ HỮU 

ĐẠO 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915679500 24/09/2024 

09:47:29 

25/09/2024 

09:46:59 

25/09/2024 

09:37:57 

   

8 H56.26.24-

240924-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0963932680 24/09/2024 

10:04:56 

25/09/2024 

10:03:59 

25/09/2024 

09:36:48 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

9 H56.26.24-

240924-0005 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240924-

1716) 

 NGUYỄ

N VĂN 

KHOA 

  25/09/2024 

09:30:46 

25/09/2024 

17:00:00 

25/09/2024 

17:36:32 

   

10 H56.26.24-

240924-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240924-

1670) 

 Cao ngọc 

mỹ anh 

  25/09/2024 

09:31:31 

25/09/2024 

17:00:00 

25/09/2024 

17:36:54 

   

11 H56.26.24-

240925-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949695235 25/09/2024 

09:41:32 

26/09/2024 

09:41:00 

25/09/2024 

14:51:14 

   

12 H56.26.24-

240925-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949695235 25/09/2024 

09:42:28 

26/09/2024 

09:41:59 

25/09/2024 

14:51:50 

   



13 H56.26.24-

240925-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ HỮU 

HẢI 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987321009 25/09/2024 

11:00:47 

26/09/2024 

11:00:00 

25/09/2024 

14:48:10 

   

14 H56.26.24-

240925-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ HỮU 

HẢI 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987321009 25/09/2024 

11:01:00 

26/09/2024 

11:01:00 

25/09/2024 

14:48:52 

   

15 H56.26.24-

240924-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LƯU THỊ 

NGỌC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399329793 25/09/2024 

15:23:22 

26/09/2024 

15:22:59 

25/09/2024 

16:42:47 

   

16 H56.26.24-

240924-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 Vũ Minh 

Ngọc 

thôn nội tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0866178385 25/09/2024 

15:54:55 

26/09/2024 

15:54:00 

25/09/2024 

16:40:14 

   

 


